
Phụ lục 3

A B 1=2+3+4 2 3 4

1 THCS Đại Thắng 29 24 5 1 -1 29 25 4

2 THCS Tự Cường 29 25 4 1 0 30 26 4

3 THCS Tiên Cường 29 24 5 1 -1 29 25 4

4 THCS Quyết Tiến 41 35 6 0 0 41 35 6

5 THCS Khởi Nghĩa 26 20 6 0 0 26 20 6

6 THCS Tiên Thanh 28 22 6 0 0 28 22 6

7 THCS Thị trấn TL 64 57 7 0 0 64 57 7

8 THCS Cấp Tiến - Bạch Đằng 47 43 4 2 -1 48 45 3

9 THCS Kiến Thiết 39 35 4 1 -1 39 36 3

10 THCS Đoàn Lập 35 29 6 1 -1 35 30 5

11 THCS Quang Phục 41 36 5 0 0 41 36 5

12 THCS Tiên Thắng-Toàn Thắng 45 39 6 0 0 45 39 6

13 THCS Tiên Minh 29 26 3 1 0 30 27 3

14 THCS Đông Tây Hưng 47 41 6 1 -1 47 42 5

15 THCS Chấn Hưng 47 41 6 1 -1 47 42 5

16 THCS Hùng Thắng 43 37 6 0 0 43 37 6

17 THCS Vinh Quang 43 38 5 0 0 43 38 5

Tổng cộng 662 572 0 90 10 -7 665 582 0 83
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